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01.  Trên nhãn hiệu động cơ KĐB 3pha có ghi 220/380V đấu vào nguồn 3 pha đối xứng 220/380V thì 

A.  Động cơ đấu Y  B.  Động cơ đấu  C.  Không đấu được D.  Có thể vừa đấu Y, vừa 

đấu  

02.  Động cơ n    au đ    hực hiện đ  c  hởi động đổi nối -  khi mắc vào nguồn 3pha đối xứng 

220/380V: 

A.  ĐC  c  g     ị định mức    :127/220V B.  ĐC1 , : 80/660V v  ĐC2 , :220/380V 

C.  ĐC1 c  g     ị định mức là  :380/660V D.  ĐC2 c  g     ị định mức    :220/380V 

03.  Động cơ  hông đồng bộ 1pha dùng vòng ngắn mạch,  hi đổi chiều qua  động cơ  a đổi chiều dòng điện 

trong cuộn dây chính thì  

A. Công suấ  động cơ  hay đổi B. Tốc độ động cơ  hay đổi  

C. Chiều quay động cơ không  hay đổi D. Chiều quay động cơ  hay đổi 

04.  Thông  h ờng,  r ng má  điện KĐB 3 pha, điện áp rơi  rên d   quấn khi không tải l  …dòng điện 

khi không tải l  … 

A.  Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm 

B.  Chiếm từ (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm 

C.  Chiếm từ (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm 

D.  Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm 

05.  Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm động n ng l : 

A.  Ngắ  động cơ  a khỏ   ướ  đ ện  pha, đồng thờ  đ ng  ướ  đ ện (đã đảo pha) v o động cơ  

B.  Ngắt nguồn đ ện xoay chiều ba pha sau đ  đưa đ ện một chiều vào bộ dây rotor 

C.  Ngắt nguồn đ ện xoay chiều ba pha sau đ  đưa đ ện một chiều vào bộ dây stator  

D.  Dùng bộ đổi nố  để  ăng số đô  cực của dây quấn stator  của động cơ  

06.  Động cơ KĐB 3 pha nối v   l ới điện 3 pha có tần số 50Hz,  hi r   r đứng yên thì tần số dòng điện f2 

của rotor và tần số dòng điện f của stator là :  

A.  f2 = sf, f= 50Hz B.  f2 = 0, f= 50Hz C.  f2 = 0, f= 0 D.  f2 

= f, f= 50Hz 

07.  Má  điện KĐB3 pha có r   r qua   ốc độ n thuận chiều từ  r ờng quay n1 (+∞ > n > n1) 

A.  M y đ ện làm việc ở chế độ động cơ đ ện B.  M y đ ện việc ở chế   m độ m y ph   đ ện  

C.  M y đ ện làm việc ở chế độ hãm đ ện từ D.  M y đ ện làm việc ở chế độ hãm động năng 

08.  Để đảo chiều qua  động cơ  hông đồng bộ 1 pha:  

A.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo ha  đầu cuộn đề  

B.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo ha  đầu cuộn đề  

C.  Đảo thứ tự 3 pha nguồn v o động cơ 

D.  Giữ nguyên chiều dòng đ ện v o  o o  đảo chiều cảm ứng từ B 
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09.  Để khởi động động cơ KĐB một pha thì phải có mô men mở má ; để tạo mô men thì phải có từ  r ờng 

quay. Mặt khác, từ  r ờng quay chỉ đ  c  inh ra  hi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator 

phải … 

A.  Lệch pha nhau. B. Cùng b ên độ C.  Cùng công suất D. Giống nhau hoàn toàn 

10.  Động cơ KĐB 3 pha có điện áp định mức mỗi cuộn d   pha l  380V, đấu vào nguồn 3 pha 220/380V thì  

A. Không mắc được B. Động cơ đấu Y C. Có thể vừa đấu Y, vừa đấu  D. Động cơ đấu  

11. Tr ng động cơ KĐB 3 pha, chiều quay của từ  r ờng phụ thuộc vào: 

A.  B ên độ của dòng đ ện xoay chiều 3 pha 

B.  Giá trị hiệu dụng của dòng đ ện xoay chiều 3 pha 

C.  Giá trị hiệu dụng của đ ện áp nguồn xoay chiều 3 pha 

D.  Thứ tự pha của dòng đ ện xoay chiều 3 pha 

12.  Má  điện KĐB 3 pha có r   r qua   ốc độ n thuận chiều từ  r ờng quay n1 (n1 > n > 0) 

A.  M y đ ện làm việc ở chế độ động cơ đ ện  B.  M y đ ện làm việc ở chế độ hãm động năng 

C.  M y đ ện làm việc ở chế độ hãm đ ện từ D.  M y đ ện làm việc ở chế độ m y ph   đ ện  

13.  Công dụng của máy biến áp dùng biến đổi: 

A.  Cơ năng  h nh đ ện năng  

B.  Đ ện áp nguồn xoay chiều từ giá trị này sang giá trị khác có cùng tần số. 

C.  Đ ện năng  h nh cơ năng D.  Năng  ượng từ dạng này sang dạng khác 

14. Một máy biến áp tự ngẫu 1 pha có các đại l  ng định mức: điện áp  ơ cấp là U1 l  220 V, điện áp thứ 

cấp không tải U2 là 110V. Biết rằng : Hệ số hình dáng K = 1, tần số  f = 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, công suất 

định mức 660VA. Tính tiết diện tính toán lõi thép và số vòng cuộn  ơ cấp. 

A.  33,4cm
2
, 296vòng B.  25,8cm

2
, 542vòng   

C.  25,8cm
2
, 384vòng D.  18,28cm

2
, 542vòng 

15. Cuộn dây quấn thứ cấp của máy biến áp (MBA) là: 

A.  Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp đ ện cho phụ tải  

B.  Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp đ ện cho nguồn 

C.  Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp đ ện cho nguồn 

D.  Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng  ượng từ nguồn vào 

16.  Máy biến áp có cấu tạo gồm hai phần chính: 

A. Cuộn dây và lõi thép B. Sơ cấp và thứ cấp C. Phần cảm và phần ứng D. Stator và rotor 

17. Động cơ  hông đồng bộ 1 pha khởi động dùng cuộn đề ; tụ làm việc và kết h p thêm tụ khởi động để 
… hông  h ờng giá trị điện dung của tụ làm việc …  ụ khởi động 

A.  Tăng công suấ  …nhỏ hơn … B.  Tăng momen  khở  động …nhỏ hơn… 

C.  Tăng công suấ  … ớn hơn … D.  Tăng momen  khở  động … ớn hơn… 

18.  Một máy biến áp có U1 = 220V; U2 = 24V; dòng điện thứ cấp I2 = 10A; bỏ qua tổn ha   hì dòng điện  ơ 

cấp I1 là : 

A.  I1 = 1,1A                 B.  I1 = 11A. C.  I1 = 2,2A.                          D.  I1 = 22A. 

19.  Điều kiện để các máy biến áp 3 pha làm việc song song :  

A.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA  k bằng nhau; tiết diện dây quấn như nhau 

B.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA k bằng nhau; đ ện áp ngắn mạch bằng nhau 

C.  C c đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau; đ ện  p định mức bằng nhau 

D.  C c đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau;đ ện áp ngắn mạch bằng nhau 

20.   Để điều chỉnh U2 của máy biến áp  ha  đổi,  a  ha  đổi số vòng dây quấn cuộn  ơ cấp W1 hoặc dây 

quấn cuộn thứ cấp W2. Nếu U1  hông đổi; U2   ng  hì : 

A.  Đ ều chỉnh W2  ăng                                    B.  Đ ều chỉnh tỉ số W1 và W2 không  hay đổi  

C.  Đ ều chỉnh W2 giảm D.  Đ ều chỉnh W1  ăng 



ĐỀ 006 

21.  Một máy biến áp có U1 =220V; U2 = 110V; số vòng thứ cấp W2 = 100 vòng; bỏ qua tổn hao thì số vòng 

 ơ cấp W1 là : 

A.  W1 = 220 vòng B.  W1 = 100 vòng 

C.  W1 = 200 vòng.                       D.  W1= 50 vòng                      

22.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng tiết diện d   nh  hình 1.1. Nếu mắc nối  

tiếp hai cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng điện áp hai cuộn dây cộng lại thì : 

A.  1v       đ ểm cuố  ; 2v  4    đ ểm đầu  B. 1v       đ ểm đầu; 2v  4    đ ểm cuối     

C.  1v  4    đ ểm đầu; 2v       đ ểm cuối    D.  1v  4    đ ểm cuố  ; 2v       đ ểm đầu 

23.  Thông  h ờng, trong máy biến áp, điện áp rơi  rên d   quấn khi không tải là 

…dòng điện khi không tải l  … 

A.  Không quá (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm 

B.  Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm 

C.  Không quá (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm 

D.  Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm 

24.  Má    ng điện áp gồm cuộn  ơ cấp có U1đm = 110V; điện áp cuộn thứ cấp 

U2đm = 220V; công suấ  định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao) 

A.  Dòng đ ện định mức của cuộn thứ cấp là 15A.  

B.  Dòng đ ện định mức của sơ cấp là 5A. 

C.  Dòng đ ện định mức của cuộn thứ cấp là 5A.  

D.  Dòng đ ện định mức của cuộn thứ cấp là 10A. 

25.  Một máy biến áp có U1 =220V; U2 = 12V; dòng điện  ơ cấp I1 = 10A; bỏ qua 

tổn ha   hì dòng điện thứ cấp I2 là : 

A.  I1 = 0,54A.                      B.  I1 = 5,4A. C.  I1 = 12A.                          D.  I1 = 22A. 

26.  Ph ơng pháp khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha chỉ áp dụng khi:  

A.  Công suấ  động cơ nhỏ hơn công suấ   ướ  đ ện (dưới 10%). 

B.  Công suấ  động cơ lớn hơn công suấ   ướ  đ ện (trên 10%). 

C.  Công suấ  động cơ  ớn hơn công suấ   ướ  đ ện (trên 20%). 

D.  Công suấ  động cơ nhỏ hơn công suấ   ướ  đ ện (dưới 20%). 

27.  Má    ng điện áp gồm cuộn  ơ cấp có U1đm = 220V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 110V; công suấ  định 

mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao) 

A.  Dòng đ ện định mức của cuộn thứ cấp là 15A. 

B.  Dòng đ ện định mức của cuộn thứ cấp là 10A. 

C.  Dòng đ ện định mức của cuộn sơ cấp là 5A. 

D.  Dòng đ ện định mức của cuộn thứ cấp là 5A. 

28. Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh l u    n  ỳ  hì điện áp (U2AC); dòng điện xoay chiều (I2AC) và 

điện áp (U2DC);dòng điện một chiều (I2DC) ở cuộn thứ cấp đ  c tính là: 

A.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC B.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC 

C.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC D.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC 

29.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc  ác động cơ  hí,  h ờng dùng ở mạng điện …. có 

điện áp nhỏ hơn … v  có dòng điện nhỏ hơn …  

A.  Hạ  p …1000V…10A B.  Cao áp …1000V…10A  

C.  Hạ  p …220V…10A D.  Hạ  p … 80V…10A 

30.  ELCB: (Earth Leakage Circuit Breaker) là loại áptômát có tác dụng:  

A. Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải kết hợp bảo vệ chống dòng rò                                     

B.  Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, bảo vệ cao áp 

C.  Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, bảo vệ thấp áp 

D. Bảo vệ dòng cực tiểu, bảo vệ quá tải, bảo vệ thấp áp  

~ 

1 

2 

3 

4 

Hình 1.1 
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31.  Khi sử dụng chọn cầu da  có điện áp định mức của cầu dao UđmCD… điện áp định mức của nguồn 

Uđmn…v  dòng điện định mức của cầu dao IđmCD … dòng điện định mức của… 

A.  Lớn ..nhỏ…phụ tải                      B.  Lớn ..lớn…nguồn                       

C.  Lớn ..lớn…phụ tải                      D.  Lớn ..nhỏ…nguồn                       

32.  Cầu chì là khí cụ điện dùng để 

        A.  Đ ng ngắt mạch đ ện một cách tự động B.  Bảo vệ quá tải 

C.  Đ ng ngắt mạch đ ện đ ều khiển bằng tay ở mạng hạ áp  D.  Bảo vệ ngắn mạch 

33.  Rơ le nhiệ  có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc  ơ (CTT) v  ….mắc nối tiếp với đèn bá  ha  chuông 

báo sự cố 

A.  Tiếp đ ểm  hường đ ng…. T ếp đ ểm  hường mở B.  Lưỡng kim nhiệ …. T ếp đ ểm  hường đ ng 

C.  Tiếp đ ểm  hường mở…. Cuộn dây đốt nóng D.  Tiếp đ ểm  hường đ ng…. Cuộn dây đốt nóng 

34.  MBA hàn có dây quấn  ơ v   hứ cấp gồm 2 bối dây bố trí trên 2 trục từ của lõi thép có phần di động. 

Khi muốn điều chỉnh dòng điện h n  hì điều chỉnh vị trí mạch từ di động để l m  ha  đổi:  

A.  Tần số của dòng đ ện I1 sơ cấp v  đ ện  p sơ cấp U1 

B.  Cảm kháng XL  của cuộn kh ng; do đ   hay đổ  dòng đ ện hàn I2. 

C.  Giá trị dòng đ ện I2 ở thứ cấp và tần số của dòng đ ện I1 

D.  Tần số của dòng đ ện I1 sơ cấp v  dòng đ ện I2 ở thứ cấp 

35.  Trên nhãn của công tắc  ơ (CTT) có các  ố liệu định mức sau: 20A- 380V là giá trị của: 

A.  Dòng định mức của tiếp đ ểm chính- Đ ện  p định mức cuộn dây CTT 

B.  Dòng v  đ ện  p định mức của cuộn dây CTT 

C.  Dòng v  đ ện  p định mức của tiếp đ ểm chính 

D.  Dòng định mức của tiếp đ ểm phụ- Đ ện  p định mức tiếp đ ểm chính 

36.  Aptomat là khí cụ điện đ  c chọn  he  các điều kiện sau: Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); 

Điện áp định mức của nguồn Uđmn (V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắ  định mức 

của áptômát ICđmA (KA); Dòng điện ngắn mạch IN (KA)) 

A.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN B.  UđmA < Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN 

C.  UđmA  Uđmn; IđmA Itt; ICđmA  IN D.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN 

37.  Công dụng của rơle nhiệt trong mạch điện là  

A.  Đ ng ngắt mạch đ ện một cách tự động  B. Bảo vệ quá tải 

C.  Đ ng ngắt mạch đ ện đ ều khiển bằng tay ở mạng hạ áp  D. Bảo vệ ngắn mạch 

38.  Công-tắc- ơ, l ại đ  c thiết lập sử dụng đối với các hộ tiêu thụ dòng điện xoay chiều có cos > 0,95 là 

loại … 

A.  AC2 và AC4 B.  AC1 và AC2                       C.  AC3                                  D.  AC1                        

39.   Khởỉ động từ là khí cụ điện kết h p giữa công tắc  ơ v  

A.  Rơ e nhiệt  B.  Cầu chì  C.  Nút nhấn  D.  Ap tô mát  

40.  Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB. Nếu một thiết bị hay 

phụ tải không ổn định thì chọn: 

A.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt B.  IđmCB  > Ipt 

C.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt D.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđ  Ipt 
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